
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: PHÁP LUẬT

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.23.07.09.0CÐN ĐCN 20A01/12/2002BảoHuỳnh Hoài04662010041

5.95.07.06.0CÐN ĐCN 20A22/07/2002BảoTrần Gia04662010052

5.74.07.09.0CÐN ĐCN 20A26/05/2002BìnhNguyễn Thanh04662010063

3.62.05.06.0CÐN ĐCN 20A10/06/2002DuyTrần Đình Bá04662010154

5.74.07.09.0CÐN ĐCN 20A08/04/2002DươngTrần Đức04662010165

3.73.04.06.0CÐN ĐCN 20A25/04/2002GiangPhạm Phú04662010266

7.15.09.010.0CÐN ĐCN 20A07/01/2001HiểnĐặng Quang04662010277

5.15.05.06.0CÐN ĐCN 20A02/01/2002HiệpNguyễn Văn04662010308

4.75.04.06.0CÐN ĐCN 20A01/09/2002HuyTrần Đức04662010359

6.35.07.010.0CÐN ĐCN 20A04/04/2002PhiLê Hoàng046620104710

6.35.08.06.0CÐN ĐCN 20A15/05/2002TâmNguyễn Mai Sỹ046620106111

6.25.07.09.0CÐN ĐCN 20A17/05/2002TuấnHoàng Anh046620107112

HG-
CÐNĐCN19C-

PL
5.15.05.06.0CÐN ĐCN 19C02/05/2001HiếuNguyễn Thành046619120213

HG-
CÐNĐCN19C-

PL
4.53.05.010.0CÐN ĐCN 19C24/10/2001HiệpĐinh Thanh046619120414

HG-
CÐNĐCN19C-

PL
5.84.07.010.0CÐN ĐCN 19C30/07/2000NamTrương Văn Hoàng046619122615

HG-
CÐNĐCN19C-

PL
5.85.06.09.0CÐN ĐCN 19C26/04/2001PhúcLê Hoàng046619123816

HG-
CÐNĐCN19C-

PL
4.43.05.09.0CÐN ĐCN 19C24/04/2001TrườngNguyễn Lam046619125617

6.75.08.010.0CÐN ĐCN 20B03/01/2001AnhBùi Huỳnh Đức046620109718

5.84.07.010.0CÐN ĐCN 20B08/10/2002HuânLê Nguyễn Minh046620110419

4.53.05.010.0CÐN ĐCN 20B11/07/2002KhanPhạm Vĩ046620111320

5.23.07.09.0CÐN ĐCN 20B17/05/2002TàuTrần Văn046620113621

6.06.07.02.0CÐN ĐCN 20B02/08/2001TriNguyễn Hoàng046620115022

6.35.08.06.0CÐN ĐCN 20B25/05/2002TrungNguyễn Văn046620115123

4.64.05.06.0CÐN ĐCN 20B07/11/2002VinhNguyễn Quang046620115724

4.64.05.06.0CÐN ĐCN 20B12/01/2002AnhHoàng Công Tuấn046620131625

5.95.06.010.0CÐN ĐCN 20C01/07/2001HưngTrương Thịnh046620118426

5.85.06.09.0CÐN ĐCN 20C05/01/2002KỳBùi Minh046620119427

5.33.08.06.0CÐN ĐCN 20C24/12/2001QuốcHuỳnh Anh046620121328

4.83.06.09.0CÐN ĐCN 20C02/02/2001VinhLê Ngọc Phương046620123629

HG-
CÐNĐCN19A-

PL
4.53.06.06.0CÐN ĐCN 19A09/05/2001CườngNguyễn Thịnh046619100730
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

HG-
CÐNĐCN19D-

PL
0.00.06.06.0

CÐN ĐCN
19D

18/12/2000HoàngNguyễn Phi046619128831

5.55.05.010.0
CÐN ĐCN

20D
04/05/2002AnhĐặng Văn046620123932

5.45.05.09.0
CÐN ĐCN

20D
01/09/1999ChâuĐoàn Minh046620124033

5.45.05.09.0
CÐN ĐCN

20D
17/12/2002DanhNguyễn Thành046620124234

5.15.04.010.0
CÐN ĐCN

20D
18/04/2002DânĐặng Quốc046620124335

5.55.05.010.0
CÐN ĐCN

20D
01/12/2002DũngVõ Lê Trung046620124436

6.86.07.010.0
CÐN ĐCN

20D
08/01/2002HảiHuỳnh Tấn046620124937

4.13.04.010.0
CÐN ĐCN

20D
15/01/2002HảiMai Duy046620125038

4.64.04.010.0
CÐN ĐCN

20D
30/05/2002HiếuNguyễn Trung046620125239

6.86.07.010.0
CÐN ĐCN

20D
29/08/2002HoàngĐỗ Cao046620125440

5.45.05.09.0
CÐN ĐCN

20D
30/12/2002HưngTrần Quang046620125841

5.05.04.09.0
CÐN ĐCN

20D
20/01/2002KhánhNgô Quốc046620125942

4.64.04.010.0
CÐN ĐCN

20D
08/09/2002KiệtNguyễn Huỳnh Tuấn046620126143

4.64.04.010.0
CÐN ĐCN

20D
04/12/2002KiệtNguyễn Văn Tuấn046620126244

5.05.04.09.0
CÐN ĐCN

20D
23/04/2002LâmĐặng Duy046620126345

2.33.00.08.0
CÐN ĐCN

20D
09/07/2002LuậnĐặng Phúc046620126746

5.15.04.010.0
CÐN ĐCN

20D
01/03/2002MảnhPhạm Văn046620126947

6.06.05.010.0
CÐN ĐCN

20D
08/01/2001MinhHồ Thanh046620127048

5.55.05.010.0
CÐN ĐCN

20D
05/07/2002NamNguyễn Phương046620127149

6.35.07.010.0
CÐN ĐCN

20D
07/08/2002NghĩaNguyễn Trọng046620127350

5.55.05.010.0
CÐN ĐCN

20D
09/12/2002NhiềuTrần Văn046620127551

6.46.06.010.0
CÐN ĐCN

20D
26/05/2002PhúcNguyễn Hữu046620128152

5.05.04.09.0
CÐN ĐCN

20D
30/04/2002PhươngĐàm Tú046620128253

4.13.04.010.0
CÐN ĐCN

20D
19/08/2002PhướcNguyễn046620128354

5.05.04.09.0
CÐN ĐCN

20D
05/07/2002QuyNgô Thanh046620128555

5.55.05.010.0
CÐN ĐCN

20D
08/12/2001SangĐàm Thái046620128756

6.46.06.010.0
CÐN ĐCN

20D
07/02/2002SangĐỗ Thanh046620128857
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.35.07.010.0
CÐN ĐCN

20D
10/08/2001TâmNguyễn Chí046620128958

5.66.04.010.0
CÐN ĐCN

20D
06/03/2002TâmNinh Văn046620129059

6.06.05.010.0
CÐN ĐCN

20D
07/11/1998TâmVõ Thành046620129160

6.35.07.010.0
CÐN ĐCN

20D
20/04/2002ThuậnNguyễn Minh046620129661

4.64.04.010.0
CÐN ĐCN

20D
14/01/2002ThứcNguyễn Minh046620129762

5.55.05.010.0
CÐN ĐCN

20D
26/09/2001ThựcNguyễn Trung046620129863

5.45.05.09.0
CÐN ĐCN

20D
01/06/2002ToànNguyễn Đình046620130164

4.53.05.010.0
CÐN ĐCN

20D
10/08/2002TrungPhan Phước046620130465

4.13.04.010.0
CÐN ĐCN

20D
10/04/2002TùngLữ Đình046620130866

4.13.04.010.0
CÐN ĐCN

20D
17/01/2002TùngNguyễn Văn046620131067

4.15.02.08.0
CÐN ĐCN

20D
30/08/1999HiếuNguyễn Như046620132268

6.06.05.010.0
CÐN ĐCN

20D
25/04/2002Thảo

Nguyễn Hà Thanh
Hoàn

046620132469
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